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	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7
	Toán học là đam mê




Hình 7- TUẦN 16:

Phiếu số  8 – Ôn tập chương 3 hình 7 
Tên người làm: Hoàng Thị Hoa (facebook: Hoàng Hoa)
Dạng 1: So sánh các đoạn thẳng, các góc bằng liên hệ giữa các cạnh và góc trong tam giác, quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu
Bài 1:Cho bài toán: “Tam giác ABC cân tại A, điểm M nằm giữa B và C, điểm N thuộc tia đối của tia CB. Chứng minh rằng AM < AC < AN” 

	Một học sinh đã giải bài toán trên như sau:
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ACN có 
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Vậy AM<AC<AN

Cách giải trên có đúng không ? Nếu không đúng, em hãy sửa lại cho đúng?
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Dạng 2: Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác

Bài 2 :Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ. hãy tìm một điểm M sao cho tổng MA+MB+MC+MD  là nhỏ nhất.
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Dạng 3: Sử dụng tính chất bốn đường đồng quy chứng minh góc bằng nhau, cạnh bằng nhau, vuông góc,  ba điểm thẳng hàng…

Bài 3 : Hãy điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng.
a) Điểm cách đều ba đỉnh  một tam giác là giao điểm của…………….
b) Giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác là điểm……………………. ………………………………………….Điểm ấy gọi là …………
c) Điểm cách đều ba cạnh của một tam giác là    ………..   

d)  Trực tâm của tam giác là giao điểm của…………………………………………

e) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là …. …….. …………………..                 

Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC,đường cao AH. Vẽ điểm D sao cho AB là đường trung trực của HD. Vẽ điểm E sao cho AC là đường trung trực của HE. DE cắt AB,AC theo thứ tự ở I,K.
a) Tam giác IDH là tam giác gì ? IB là đường gì đối với tam giác IDH ?

b) Chứng minh HA là tia phân giác của góc IHK.

Bài 5:  Cho tam giác ABC. Gọi b là đường phân giác của góc ngoài đỉnh B, c là đường phân giác của góc ngoài đỉnh C. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với b, cắt BC ở M. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với c, cắt BC ở N.
a) Các tam giác ABM, ACN là tam giác gì ?

b) Gọi O là giao điểm của b và c. Chứng minh rằng AO là tia phân giác của góc BAC

c) Chứng minh rằng đường trung trực MN đi qua điểm O

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC. Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh :

a.  BE là đường trung trực của AH

b.  AE < EC

c.  [image: image7.wmf]BEKC
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Bài 7: Cho 
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a) So sánh BH và CH

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = BA. Lấy điểm E thuộc tia đối của tia CB sao cho CE = CA. Chứng minh 
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  từ đó so sánh AD và AE

c) Gọi G và K lần lượt là trung điểm của AD, AE. Đường BG là các đường gì đối với 
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d) Gọi I là giao điểm của BG và CK. Chứng minh AI là phân giác của góc BAC 

Chứng minh rằng đường trung trực của DE đi qua I.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến CN. Trên tia đối của tia NC lấy D sao cho NC=ND. 

a) Chứng minh 
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NAC=
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NBD và AC=BD
b) Chứng minh AC + BC > 2CN
c) Gọi G là điểm trên đoạn thẳng AN sao cho AG =
[image: image15.wmf]3
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AN. Gọi M là giao điểm của CG và AD, P là giao điểm của BM và CD. Chứng minh: CD = 3PD
Bài 9:Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D.

a) Chứng minh BE = CD; AD = AE. 

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD, AI cắt BC tại M. Chứng minh các tam giác MAB, MAC vuông cân
c) Từ A và D vẽ các đường vuông góc với BE, các đường thẳng  này cắt BC lần lượt tại K và H. Chứng minh rằng KH=KC

Bài 10: Cho tam giác ABC nhọn, trực tâm H. Chứng minh rằng:
HA + HB + HC < 
[image: image16.wmf]3
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(AB + AC + BC)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Dạng 1: So sánh các đoạn thẳng, các góc bằng liên hệ giữa các cạnh và góc trong tam giác, quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu

Bài 1: Chứng minh (1) là đúng
Chứng minh (2) là sai, vì khi M nằm giữa B và C, ta không khẳng định được 
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Sửa lại chứng minh (2) như sau:
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do đó AC > AM

	Cách giải khác dựa vào đường xiên và hình chiếu:
Kẻ AH 
[image: image22.wmf]^

BC

-Nếu M trùng H thì AM <AC ( quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên)

-Nếu M nằm giữa C và H (hoặc H và B) thì HM<HC => AM< AC
Vì HC<HN => AC<AN (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

=>AN <AC <AN
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Dạng 2: Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác
Bài 2 :Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ. hãy tìm một điểm M sao cho tổng MA+MB+MC+MD  là nhỏ nhất
	Hướng dẫn giải

Với điểm M bất kì

-Nếu M không trùng với giao điểm của AC và BD

Trong  
[image: image24.wmf]D

MBD có MB+MD> BD (BĐT tam giác)

Trong  
[image: image25.wmf]D

MAC có MA+MC> AC (BĐT tam giác)

-Nếu M trùng với giao điểm của AC và BD

Ta có MA+MC=AC; MB+MD=BD

Vậy 
MA + MC 
[image: image26.wmf]³

 AC (1) 
MB + MD 
[image: image27.wmf]³

 BD (2) 
=> MA + MB + MC + MD 
[image: image28.wmf]³

AC + BD không đổi 
=> Min (MA + MB + MC + MD) = AC + BD xảy ra khi M là giao điểm của AC và BD
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Dạng 3: Sử dụng tính chất bốn đường đồng quy chứng minh góc bằng nhau, cạnh bằng nhau, vuông góc,  ba điểm thẳng hàng…

Bài 3 : Hãy điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng.

a) Điểm cách đều ba đỉnh  một tam giác là giao điểm của…………….

b) Giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác là điểm……………………. ………………………………………….Điểm ấy gọi là …………

c) Điểm cách đều ba cạnh của một tam giác là    ………..   

d)  Trực tâm của tam giác là giao điểm của…………………………………………

e) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là …. …….. …………………..  
Hướng dẫn giải:

a) Ba đường trung trực của tam giác

b) Cách mỗi đỉnh bằng 2/3 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh ấy. trọng tâm

c) Giao điểm của ba đường phân giác

d) Ba đường cao

e) đường trung trực ứng với cạnh đáy, đường cao, phân giác xuất phát từ đỉnh      

Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC,đường cao AH. Vẽ điểm D sao cho AB là đường trung trực của HD. Vẽ điểm E sao cho AC là đường trung trực của HE. DE cắt AB,AC theo thứ tự ở I,K.
a) Tam giác IDH là tam giác gì ? IB là đường gì đối với tam giác IDH ?

b) Chứng minh HA là tia phân giác của góc IHK.

Hướng dẫn giải:

a) IB là đường trung trực của HD nên ID=IH => 
[image: image30.wmf]D

IDH cân tại I. Lại có IB là đường cao nên IB là đương phân giác, trung tuyến , trung trực của tam giác IDH

  b)  Xét 
[image: image31.wmf]D

HIK có:

 IB là đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh I
	Tương tự câu a, ta chứng minh được KC là đường phân giác ngoài tại đỉnh K, chúng cắt nhau tại H
Theo tính chất ba đường phân giác của tam giác thì HA cũng là tia phân giác của góc IHK
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Bài 5:  Cho tam giác ABC. Gọi b là đường phân giác của góc ngoài đỉnh B, c là đường phân giác của góc ngoài đỉnh C. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với b, cắt BC ở M. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với c, cắt BC ở N.

a) Các tam giác ABM, ACN là tam giác gì ?

b) Gọi O là giao điểm của b và c. Chứng minh rằng AO là tia phân giác của góc BAC

c) Chứng minh rằng đường trung trực MN đi qua điểm O

Hướng dẫn giải:
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a) Tam giác ABM có đường cao cũng là đường phân giác nên ABM cân tại B
Tương tự CAN là tam giác cân tại C

b) Tam giác ABC có b là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh B, c là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh C , chúng cắt nhau tại O nên AO là tia phân giác của góc BAC

c) Tam giác AMN có b, c là đường trung trực , cắt nhau tại O nên đường trung trực của MN cũng đi qua O
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC. Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh :

a.  BE là đường trung trực của AH

b.  AE < EC
c.  [image: image34.wmf]BEKC

^


Hướng dẫn giải:

	a)
[image: image35.wmf]D

BAE=
[image: image36.wmf]D

BHE (ch-gn)

=>BA=BH và EA=EH

=>B, E thuộc đường trung trực của đoạn AH hay  BE là đường trung trực của AH

b) Vì AE=EH(cmt)
Xét tam giác vuông EHC có EC là cạnh huyền nên EC lớn nhất hay EC>EH =>EC>AE

c)Tam giác BKC có đường cao CA và KH, chúng cắt nhau tại E=> E là trực tâm 
=>BE là đường cao hay [image: image37.wmf]BEKC

^
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Bài 7: Cho 
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a) So sánh BH và CH

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = BA. Lấy điểm E thuộc tia đối của tia CB sao cho CE = CA. Chứng minh 
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  từ đó so sánh AD và AE

c) Gọi G và K lần lượt là trung điểm của AD, AE. Đường BG là các đường gì đối với 
[image: image43.wmf]ABD
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d) Gọi I là giao điểm của BG và CK. Chứng minh rằng đường trung trực của DE đi qua I.

Hướng dẫn giải:
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a) 
[image: image45.wmf]D

ABC có 
[image: image46.wmf]C

B

ˆ

ˆ

>

 nên AC >AB 

=> CH >BH (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)
b) Chứng minh được 
[image: image47.wmf]D
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 dựa vào đề bài và các tam giác cân
=>AE >AD

c) Vì 
[image: image48.wmf]D

ABD cân tại B có BG là đường trung tuyến nên nó cũng là đường cao, phân giác, trung trực
d) Xét 
[image: image49.wmf]D

ADE có IG, IK là đường trung trực , chúng cắt nhau tại I => đường trung trực của DE đi qua I
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến CN. Trên tia đối của tia NC lấy D sao cho NC=ND. 

a) Chứng minh 
[image: image50.wmf]D

NAC=
[image: image51.wmf]D

NBD và AC=BD
b) Chứng minh AC + BC > 2CN
c) Gọi G là điểm trên đoạn thẳng AN sao cho AG =
[image: image52.wmf]3

2

AN. Gọi M là giao điểm của CG và AD, P là giao điểm của BM và CD. Chứng minh: CD = 3PD
Hướng dẫn giải:

	a)Chứng minh 
[image: image53.wmf]D

NAC=
[image: image54.wmf]D

NBD (c.g.c)

=>CA=BD

b) Ta có AC +BC = BD+ BC

Xét 
[image: image55.wmf]D

CDB có BD+BC > CD mà CD =2CN
Nên AC+BC >2CN

c)Vì AG =
[image: image56.wmf]3
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AN và AN là trung tuyến của
[image: image57.wmf]D

ACD  nên G là trọng tâm 

Vì CG đi qua M nên CM là trung tuyến hay M là trung điểm AD
Xét 
[image: image58.wmf]D

ABD có BM, DN là trung tuyến cắt nhau tại P => P là trọng tâm=>DN là trung tuyến 

hay PD=
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DN=
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CD=
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CD hay CD=3PD
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Bài 9:Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D.

       a) Chứng minh BE = CD; AD = AE. 

       b) Gọi I là giao điểm của BE và CD, AI cắt BC tại M. Chứng minh các tam giác MAB, MAC vuông cân

       c) Từ A và D vẽ các đường vuông góc với BE, các đường thẳng  này cắt BC lần lượt tại K và H. Chứng minh rằng KH=KC

Hướng dẫn giải:
	a) Ta có 
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Nên 
[image: image65.wmf]D

ACD=
[image: image66.wmf]D

ABE(g.c.g)
=>BE=CD; AD=AE

b) I là giao điểm hai tia phân giác của góc B và C của 
[image: image67.wmf]D

ABC nên AI cũng là tia phân giác của góc A

Do 
[image: image68.wmf]D

ABC vuông cân tại A nên AI hay AM cũng là  là trung tuyến ,cũng là đường cao
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=>
[image: image70.wmf]D

AMC, 
[image: image71.wmf]D

AMB là tam giác vuông
Lại có 1 góc 450 nên chúng là tam giác vuông cân

c)
[image: image72.wmf]D

ABK có BE là đường cao vừa là đường phân giác nên
[image: image73.wmf]D

ABK cân tại B
=>BE cũng là đường trung trực =>AE=KE =>
[image: image74.wmf]D

AEB=
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KEB(c.c.c)

=> 
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Mà 
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KEC vuông cân tại K => KC=KE và 
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Chứng minh được AM//EK => 
[image: image80.wmf]D

KEH vuông cân tại K => KE=KH            (2)
Từ (1)  và (2) suy ra KC=KH
Bài 10: Cho tam giác ABC nhọn, trực tâm H. Chứng minh rằng:

HA + HB + HC < 
[image: image81.wmf]3

2

(AB + AC + BC)

Hướng dẫn giải
	Qua H kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại D, kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E

Ta Δ ADH = ΔHEA (g.c.g),

 suy ra AD=HE,AE=HD

Xét Δ AHD có HA < HD + AD

Do đó: HA < AE +AD                                (1)
Vì HE//AC, mà AC
[image: image82.wmf]^

BH nên HE 
[image: image83.wmf]^

BH
Xét tam giác vuông HBE có HB < BE       (2)
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Tương tự, HC < DC                                    (3)

Từ (1), (2),(3) suy ra:    HA+HB+HC < (AE+BE)+(AD+DC)=AB+AC

Vậy HA+HB+HC < AB+AC                                       (4)

Tương tự:  HA+HB+HC < AB+BC                            (5)

                  HA+HB+HC < BC+AC                            (6)

Từ (4)(5)(6) suy ra: HA + HB + HC < 
[image: image85.wmf]3
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(AB + AC + BC)

	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7:

https://www.facebook.com/groups/232252187522000/
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